
 

     ỦY BAN NHÂN DÂN 

     TỈNH AN GIANG 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

       Số:           /QĐ-UBND An Giang, ngày       tháng      năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều chỉnh, bổ sung mã định danh điện tử cho một số cơ quan,  

đơn vị trên địa bàn tỉnh An Giang 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006; 

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 22 tháng 06 năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong 

hệ thống hành chính nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 09/2025/QĐ-TTg ngày 14/4/2025 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc sửa đổi Quyết định 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết 

nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương; 

Căn cứ Quyết định số 759/QĐ-TTg ngày 14/4/2025 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và tổ 

chức chính quyền địa phương 02 cấp; 

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 28/4/2025 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh An Giang về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp 

xã của tỉnh An Giang năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 28/4/2025 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh An Giang về việc tán thành chủ trương hợp nhất tỉnh An Giang và tỉnh 

Kiên Giang; 

Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh An Giang ban hành danh mục mã định danh điện tử các cơ quan nhà 

nước và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình       

508/TTr-SKHCN ngày 29 tháng 7 năm 2025. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung mã định danh điện tử của một số cơ quan, đơn 

vị trên địa bàn tỉnh An Giang (đính kèm theo phụ lục Quyết định này)  



 

Điều 2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 170/QĐ-UBND 

ngày 01/7/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành danh mục mã 

định danh điện tử các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh An 

Giang (đính kèm Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang) 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và Công 

nghệ; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, 

phường, đặc khu; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:       
- Như Điều 3; 
- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan  

thuộc Chính phủ; 

- UBND các tỉnh, thành phố  

trực thuộc Trung ương; 

- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh; 

- Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND xã, phường, đặc khu; 

- Phòng: KGVX, CBTH; 

- Lưu: VT, ntgiang. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hồ Văn Mừng 



 

PHỤ LỤC 

Điều chỉnh, bổ sung mã định danh điện tử (MĐDĐT) các cơ quan, đơn vị 
(Ban hành kèm Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        / 7 /2025 của UBND tỉnh An Giang)  

 

STT Tên đơn vị 

MĐDĐT theo 

Quyết định số 

170/QĐ-UBND 

ngày 01/7/2025  

MĐDĐT sau khi 

điều chỉnh, bổ 

sung 

 

Ghi chú 

1 UBND tỉnh An Giang H01  Đã cấp 

1.1 Trường Cao đẳng Kiên Giang Chưa cấp H01.70 Bổ sung mới 

1.2 Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Chưa cấp H01.70.01 Bổ sung mới 

1.3 Trường Cao đẳng Y tế An Giang Chưa cấp H01.71 Bổ sung mới 

2 Sở Y tế H01.10  Đã cấp 

2.1 Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc H01.10.12 

Thu hồi 

(Theo Công văn số 171/SYT-CNTTTT, 

ngày 15/7/2025 của Sở Y tế An Giang) 

2.2 Bệnh viện đa khoa Nhật Tân H01.10.13 

2.3 Bệnh viện Mắt Long Xuyên H01.10.14 

2.4 Trung tâm Công tác xã hội Quỹ Bảo trợ trẻ em H01.10.16 

2.5 Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang Chưa cấp H01.10.12 Bổ sung mới 

2.6 Bệnh viện Sản-Nhi Kiên Giang Chưa cấp H01.10.13 Bổ sung mới 

2.7 Trung tâm Bảo trợ xã hội Kiên Giang Chưa cấp H01.10.14 Bổ sung mới 



 

STT Tên đơn vị 

MĐDĐT theo 

Quyết định số 

170/QĐ-UBND 

ngày 01/7/2025  

MĐDĐT sau khi 

điều chỉnh, bổ 

sung 

 

Ghi chú 

2.8 Trung tâm Y tế Thoại Sơn Chưa cấp H01.10.16 Bổ sung mới 

3 Sở Nông nghiệp và Môi trường H01.03  Đã cấp 

 Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh An Giang H01.03.11  Đã cấp 

3.1 VPĐK đất đai chi nhánh đặc khu Phú Quốc Chưa cấp H01.03.11.01 Bổ sung mới 

3.2 VPĐK đất đai chi nhánh khu vực liên xã Tri Tôn Chưa cấp H01.03.11.02 Bổ sung mới 

3.3 VPĐK đất đai chi nhánh đặc khu Kiên Hải Chưa cấp H01.03.11.03 Bổ sung mới 

3.4 VPĐK đất đai chi nhánh khu vực liên phường Rạch Giá Chưa cấp H01.03.11.04 Bổ sung mới 

3.5 VPĐK đất đai chi nhánh  khu vực liên xã, phường Hà Tiên Chưa cấp H01.03.11.05 Bổ sung mới 

3.6 VPĐK đất đai chi nhánh  khu vực liên xã An Biên Chưa cấp H01.03.11.06 Bổ sung mới 

3.7 VPĐK đất đai chi nhánh khu vực liên xã An Minh Chưa cấp H01.03.11.07 Bổ sung mới 

3.8 VPĐK đất đai chi nhánh khu vực liên xã Châu Thành Chưa cấp H01.03.11.08 Bổ sung mới 

3.9 VPĐK đất đai chi nhánh  khu vực liên xã U Minh Thượng Chưa cấp H01.03.11.09 Bổ sung mới 

3.10 VPĐK đất đai chi nhánh khu vực liên xã Vĩnh Thuận Chưa cấp H01.03.11.10 Bổ sung mới 

3.11 VPĐK đất đai chi nhánh khu vực liên xã Gò Quao Chưa cấp H01.03.11.11 Bổ sung mới 

3.12 VPĐK đất đai chi nhánh khu vực liên xã Giồng Riềng Chưa cấp H01.03.11.12 Bổ sung mới 



 

STT Tên đơn vị 

MĐDĐT theo 

Quyết định số 

170/QĐ-UBND 

ngày 01/7/2025  

MĐDĐT sau khi 

điều chỉnh, bổ 

sung 

 

Ghi chú 

3.13 VPĐK đất đai chi nhánh khu vực liên xã Tân Hiệp Chưa cấp H01.03.11.13 Bổ sung mới 

3.14 VPĐK đất đai chi nhánh khu vực liên xã Hòn Đất Chưa cấp H01.03.11.14 Bổ sung mới 

3.15 VPĐK đất đai chi nhánh khu vực liên xã Kiên Lương Chưa cấp H01.03.11.15 Bổ sung mới 

3.16 VPĐK đất đai chi nhánh khu vực liên xã Giang Thành Chưa cấp H01.03.11.16 Bổ sung mới 

3.17 VPĐK đất đai chi nhánh khu vực liên xã, phường Long Xuyên Chưa có H01.03.11.17 Bổ sung mới 

3.18 VPĐK đất đai chi nhánh khu vực liên phường Châu Đốc Chưa cấp H01.03.11.18 Bổ sung mới 

3.19 VPĐK đất đai chi nhánh khu vực liên xã An Phú Chưa cấp H01.03.11.19 Bổ sung mới 

3.20 VPĐK đất đai chi nhánh khu vực liên xã Châu Phú Chưa cấp H01.03.11.20 Bổ sung mới 

3.21 VPĐK đất đai chi nhánh khu vực liên xã An Châu Chưa cấp H01.03.11.21 Bổ sung mới 

3.22 VPĐK đất đai chi nhánh khu vực liên xã Chợ Mới Chưa cấp H01.03.11.22 Bổ sung mới 

3.23 VPĐK đất đai chi nhánh khu vực liên xã Phú Tân Chưa cấp H01.03.11.23 Bổ sung mới 

3.24 VPĐK đất đai chi nhánh khu vực liên xã, phường Tân Châu Chưa cấp H01.03.11.24 Bổ sung mới 

3.25 VPĐK đất đai chi nhánh khu vực liên xã Thoại Sơn Chưa cấp H01.03.11.25 Bổ sung mới 

3.26 VPĐK đất đai chi nhánh khu vực liên xã, phường Tịnh Biên Chưa cấp H01.03.11.26 Bổ sung mới 

 
 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-08-06T13:57:48+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
	Nguyễn Trường Giang<ntgiang10@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2025-08-06T15:29:48+0700
	Hồ Văn Mừng


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-08-07T07:53:19+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG<ubnd@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-08-07T07:53:27+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG<ubnd@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-08-07T07:53:36+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG<ubnd@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-08-07T07:54:21+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG<ubnd@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-08-07T08:05:58+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG<ubnd@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-08-07T08:06:08+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG<ubnd@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-08-07T08:11:48+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG<ubnd@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




